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Thứ hai ngày 3  tháng 4 năm 2023                                                                
Tập đọc:                                ĐƯỜNG ĐI SA PA
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức,  Kĩ năng: 
- Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến thiết tha của tác giả đối với cảnh đẹp của đất nước (trả lời được các câu hỏi)
- Đọc trôi trảy bài tập đọc. Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả. Học thuộc lòng đoạn văn cuối bài
2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ.
- HS yêu thích các cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước.

II. CHUẨN BỊ:

- GV:  + Tranh minh hoạ bài tập đọc  (phóng to nếu có điều kiện). 
            + Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc

-  HS: SGK, vở viết 
III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	 1/Bài cũ: Đọc Chim sẻ và trả lời  SGK
- Nhận xét 
2/ Bài mới: Giới thiệu, ghi đề (tranh)
Hoạt độngI: Luyện đọc
Y/C học sinh đọc toàn bài.

Hướng dẫn chia đoạn. Nêu cách đọc. 

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 1).

Y/C tìm từ khó, câu khó rồi đọc

Luyện các em đọc đúng từ và nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ.

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 2).

Y/C đọc theo cặp.

Y/C đọc chú giải. GV giảng từ mới

Đọc toàn bài.

Hoạt động II: Tìm hiểu bài 
+Đọc từng đoạn trả lời nội dung câu hỏi 

-Câu:1/103 SGK: Yêu câu HS đọc   

-Câu:2/103 SGK: Yêu cầu HS đọc  

-Câu:3/103 SGK: Yêu cầu HS đọc  

-Câu:4/103SGK

-Nội dung bài này nói gì? 

Hoạt động III:   Luyện đọc diễn cảm

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp 

-Giới thiệu đoạn 3. 

-Nhận xét

Y/C HS đọc
Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm 

-Nhận xét. Tuyên dương
3. Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học. Y/c HS về nhà HTL đoạn 3 và soạn bài Trăng ơi … từ đâu đến? 
	- 2 HS lên bảng thực hiện theo y/c 

- Nhận xét  
Đọc đúng, trôi chảy, hiểu nghĩa từ mới. 
-1 HS đọc

Chia đoạn theo ý riêng và lắng nghe.

-3 em, mỗi em một đoạn.

Đọc đúng các từ và câu khó: chênh vênh, huyền ảo, Hmông, khoảnh khắc…; 
Câu văn dài: Những đám mây trắng sà xuống cửa kính ô tô / tạo nên.

 -3 em, mỗi em một đoạn.

-Đọc theo cặp.

-1,2 HS đọc và nghe giảng từ mới

Trả lới câu hỏi 1,2,3,4 SGK,  hiểu nội dung bài 
-… cảm giác như đi trong những đám mây trắng bồng bềnh,huyền ảo.

-Mỗi HS có thể nêu 1 chi tiết riêng các em cảm nhận được vẻ đẹp những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa.....

-Vì … Sa Pa rất đẹp.Vì sự đối mùa trong một ngày ở Sa Pa rất lạ lùng hiếm có.

-Tác giả ngưỡng mộ,háo hức ….
Ca ngợi Sa Pa quả là món quà kì diệu của thiên nhiên dành cho đất nước ta.

Đọc diễn cảm được 1 đoạn 
-3 HS đọc và tìm giọng đọc của bài

-1 HS đọc tìm các từ cần nhấn giọng
- Nhận xét
Vài em đọc. Lớp nhận xét
- 3 HS thi đọc diễn cảm

Lớp nhận xét




Toán:                                 LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Ôn tập kiến thức về tỉ số và cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 
- Viết được tỉ số của hai đại lượng cùng loại.

- Giải được bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
* Bài tập cần làm:  Bài 1 (a, b), bài 3, bài 4

2. Năng lực, phẩm chất:
- HS có thái độ học tập tích cực, làm bài tự giác
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

II. CHUẨN BỊ:

  - GV: Bảng phụ

  - HS: Sách, bút
III/ Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập
- Gọi 2 HS lên bảng  làm Bài 3/ 149.

- Nhận xét 

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt độngI: Ôn cách viết tỉ số của 2 số 

Bài 1:

GV y /c HS tự làm bài vào vở

-Nhận xét

Hoạt độngII:   Hướng dẫn giải toán 
Bài 3: - Gọi HS đọc đề 

- Bài toán thuộc dạng gì?

- Hãy tìm tỉ số của 2 số đó?

- y/c HS làm bài 

Bài 4: y/c HS đọc đề và tự làm bài 

Bài 5: Dành cho HSNK làm thêm
3. Củng cố dặn dò:

-Nhắc lại các bước tìm hai só khi biết tổng và tỉ số…
Chuẩn bị: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 
	- 2 HS lên bảng làm 

- Nhận xét bài làm của bạn

Viết được tỉ số của hai đại lượng 

cùng loại.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở 
a) 
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-Nhận xét

Giải được bài toán Tìm hai số khi

 biết tổng và tỉ của hai số đó

- 1 HS đọc 

- Trao đổi để tìm tỉ số rồi làm bài

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở BT 
                      ? 

Sốthứnhất:|----|                                          1080
Số thứ hai:|----|----|----|----|----|----|----|
                                   ?
Tổng số phần bằng nhau là

1 +7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là: 1080 : 8 = 135

Số thứ hai là: 1080 – 135 = 945

- HS làm bài  vào VBT, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau 
                      ?m

Chiều rộng:|----|----|  
Chiều dài:  |----|----|----|      125m                                            

Tổng số phần bằng nhau là

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng HCN là:

125 : 5 x 2 = 50 (m)

Chiều dài HCN là

125 – 50 = 75 (m)
Tìm nửa chu vi, chiều dài chiều rộng
Vài em nêu

Lớp nhận xét




Chính tả:       AI ĐÃ NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1, 2, 3, 4, 5, …?

I/Mục tiêu:
 1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi
- Làm đúng BT 2a, BT 3  phân biệt âm đầu ch/tr và vần dễ lẫn
- Rèn kĩ năng viết đẹp, viết đúng chính tả.
2. Năng lực, phẩm chất:

-  NL tự chủ và tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ viết

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

   - GV: giấy khổ to ghi nội dung BT 2a, BT3

   - HS: Vở, bút,...

III/Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ : -Gọi 1 HS lên bảng viết : xâu kim, con ngoan, lặng thầm 

-Nhận xét

2/Bài mới:Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động1 :  Nghe - viết 

-Đọc bài chính tả

-Cho HS nêu nội dung mẩu chuyện 

-Cho HS luyện viết tên riêng nước ngoài 

-Dặn dò HS cách trình bày 

-Đọc 

-Chấm bài - Nhận xét 

Hoạt động 2 :  Hướng dẫn luyện tập 

-Bài tập 3 : Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 

- Cho 2 HS làm bài vào bảng nhóm

- Nhận xét sửa sai

- Gọi 2 HS đọc lại mẩu chuyện

- Yêu cầu HS nêu tính khôi hài của truyện ?

-Chốt ý

3/Dặn dò :  

- Nhận xét chung tiết học

-Chuẩn bị bài sau : đường đi Sa Pa  
	-Lớp viết vào bảng con

Lớp nhận xét

Nghe - viết đúng chính tả ; trình bày đúng bài báo ngắn có các chữ số.

-Đọc thầm 

Mẩu chuyện giải thích các chữ số 1,2,3,4…không phải dó người A-rập nghĩ ra. Một nhà thiên văn người Ấn Độ khi sang Bát- đa đã ngẫu nhiên truyền bá một bảng thiên văn có các chữ số Ấn Độ 1,2,3,4…

-A-rập, Bát-đa , Ấn Độ 

-Viết bài 

-Soát lại bài

Làm đúng bài tập 3 (kết hợp đọc lại mẩu chuyện sau khi hoàn chỉnh bài tập)

-1 HS đọc yêu cầu bài 

-Đọc thầm truyện vui : Trí nhớ tốt và làm vào vở bài tập (nghếch mắt, châu Mĩ, kết thúc, nghệch mặt ra, trầm trồ, trí nhớ .

- 2 HS làm bài vào bảng nhóm

-Nhận xét
-2 HS đọc lại mẩu chuyện

- Chị Hương kể chuyện lịch sử nhưng Sơn ngây thơ tưởng rằng chị có trí nhớ tốt , nhớ được những chuyện xảy ra từ 500 năm trước - cứ như chị đã sống được hơn 500 năm 




Thứ ba  ngày 4  tháng 4 năm 2023
Toán:             TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ CỦA HAI SỐ ĐÓ

I/Mục tiêu: 
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
* Bài tập cần làm:  Bài 1.

2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- HS có thái độ học tập tích cực.
II. CHUẨN BỊ:
  - GV: Bảng phụ

  - HS: Sách, bút
III/ Hoạt động dạy học:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ: -Bài 4/ 149

-Nhận xét

2/ Bài mới;  Giới thiệu - ghi đề

Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiệu và tỉ số của hai số đó.

Bài toán 1/150 -Hướng dẫn phân tích bài toán và vẽ sơ đồ.

Em hiểu thế nào về hiệu hai số là 24? 

- Số bé có mấy phần bằng nhau ? 

- Số lớn có mấy phần bằng nhau ?

- Vậy hiệu số phần là bao nhiêu ? 

- 2 phần tương ứng với bao nhiêu ?  

+Em hãy nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của chúng ? 

-GV lưu ý HS : Có thể gộp bước 2 và bước 3: 24 : 2 x 3 = 60.

Bài toán 2: Nêu yêu cầu bài toán và  hướng dẫn HS thực hiện tương tự

- Nhận xét bài và kết luận

Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 1/ 151Gọi HS đọc đề bài .

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề toán

- Gọi 1 HS lên bảng giải

-Nhận chốt bài làm đúng.

Bài 3/ 151 (Dành cho HSNK)
 HD xác định hiệu của hai số , Tỉ hai số 

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

3/ Củng cố, dặn dò: 

Nêu lại cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.
- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập

- Nhận xét chung tiết học
	-HS lên bảng làm bài tập.

Lớp nhận xét

Xác định đúng hiệu và tỉ số của hai số đó.
-Học đề toán và phân tích đề toán 

-vẽ sơ đồ 

- Số lớn trừ số bé bằng 24 .

- Số bé có 3 phần bằng nhau 

- Số lớn có 5 phần bằng nhau 

- Hiệu số phần là 2( phần)

- 2 phần tương ứng với 24  

-Trao nhóm đôi  tìm ra cách giải

+ HS trình bày các bước giải 

-Tìm hiệu số phần bằng nhau

-Tìm giá trị 1 phần.

-Tìm số bé.-Tìm số lớn.

-1 hs lên bảng thực hiện.

-Nhận biết hiệu:12; tỉ số của hai số: 
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 -HS trao đổi và làm bài.

- Vài HS nêu các bước giải bài toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Biết cách giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.
- 1 HS đọc đề 

-Trao đổi  nhận biết dạng  bài toán  

- 1 HS lên bảng làm bài, Lớp làm vở

-Nêu yêu cầu bài - HSNK tự giải vào vở

-Tự tìm hiệu 2 số là 25 .Tỉ hai số là 
[image: image6.wmf]7
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 HS giải vào VBT

Vài em nêu

Lớp nhận xét


Luyện từ và câu:   MỞ RỘNG VỐN TỪ: DU LỊCH – THÁM HIỂM 

I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Hiểu các từ du lịch, thám hiểm (BT1, BT2); bước đầu hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ở BT3; biết chọn tên sông cho trước đúng với lời giải câu đố trong BT4.
- Có kĩ năng sử dụng các từ ngữ thuộc chủ để Thám hiểm.
2. Năng lực, phẩm chất:
- Có ý thức tham gia tích cực các HĐ học tập
- NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL giao tiếp.
* GD BVMT: HS thực hiện BT4. Qua đó hiểu biết về thiên nhiên đất nước tươi đẹp, có ý thức BVMT
II. CHUẨN BỊ:

- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút dạ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1,Kiểm tra bài cũ: 
Nhận xét, chữa bài KTGKI
2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động I: MRVT thuộc chủ điểm Du lịch – Thám hiểm 
Bài 1:Gọi HS đọc y/c của bài. 

- Y/c HS tìm các câu trả lời đúng 

-Nhận xét
-Yêu cầu HS tìm từ cùng nghĩa với Du lịch

-Nhận xét

Bài 2:- Gọi HS đọc yêu cầu BT

- Y/c HS trao đổi và tìm các câu trả lời đúng 

- Nhận xét kết luận lời giải đúng    

Bài 3: Gọi HS đọc y/c BT 

- Y/c HS trao đổi nối tiếp nhau trả lời câu hỏi 

-Nhận xét, chốt ý đúng
Hoạt độngII:  Hướng dẫn tìm hiểu số từ chỉ địa danh

Bài 4:Gọi HS đọc nội dung 

- Hai nhóm trao đổi, thảo luận tên các sông đã cho để giải đố nhanh 

VD: a - sông Hồng 

- Gọi các nhóm thi trả lời nhanh

-Nhận xét, tuyên dương

3. Củng cố dặn dò: 

-Em làm gì để bảo vệ các dòng sông tươi đẹp đó?

- Chuẩn bị bài sau: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị 

 
	Hiểu được nghĩa  các từ Du lịch, thám hiểm
- 1 HS đọc thành tiếng y/c 

- HS dưới lớp làm bảng con
-Nhận xét

-HS lần lược trả lời (tham quan.du ngoạn. thưởng ngoạn...)

-Nhận xét

- 1 HS đọc thành tiếng y/c 

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, làm bài 

- Đại diện nhóm trả lời-Nhận xét
- 1 HS đọc thành tiếng y /c của bài trước lớp 

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, sau đó HS phát biểu ý kiến 

-Nhận xét

Biết một số từ chỉ địa danh
- 1 HS đọc thành tiếng

- Hoạt động trong nhóm

- 2 nhóm lên thi trả lời: nhóm 1 đọc câu hỏi / nhóm 2 trả lời đồng thanh. hết một nửa bài thơ đổi lại nhiệm vụ 

-Nhận xét

-Vài em trả lời

-Lớp nhận xét bổ sung


Kể chuyện:                   ĐÔI CÁNH CỦA NGỰA TRẮNG 
I/Mục tiêu:
 1. Kiến thức, Kĩ năng: 
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của câu chuyện: phải mạnh dạn, tự tin mới sớm mở rộng tầm hiểu biết, mới mau khôn lớn, vững vàng.
- Dựa theo lời kể của GV và tranh minh hoạ (SGK), kể lại được từng đoạn và kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng rõ ràng, đủ ý (BT1).
2. Năng lực, phẩm chất:
- Giáo dục HS mạnh dạn học hỏi, chịu khó tìm tòi
- NL giao tiếp và hợp tác, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
* GD BVMT: HS thấy được nét ngây thơ và đáng yêu của Ngựa Trắng, từ đó có ý thức bảo vệ các loài động vật hoang dã.
II. CHUẨN BỊ:

- GV:  Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to.

- HS: SGK

III/Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 1 HS kể lại câu chuyện em được chứng kiến hoặc tham gia nói về lòng dũng cảm 

-Nhận xét

2. Bài mới : Giới thiệu – Ghi đề 

Hoạt động 1: GV kể chuyện
-Kể chuyện lần 1 

-Kể chuyện lần 2 ( có kết hợp với tranh minh hoạ )

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện 

-Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1 /106  

-Đặt câu hỏi khai thác nội dung câu chuyện theo từng tranh 

-Tổ chức cho HS kể chuyện  

-Nhận xét tuyên dương bạn kể hay

Hoạt động 3:Tìm hiểu về ý nghĩa câu chuyện

- Ngựa trắng có đặc điểm gì ? Vì sao ta phải bảo vê các loài động vật hoang dã ?

- Nội dung câu chuyện nói lên điều gì?  

Nhận xét – tuyên dương

2/Củng cố - Dặn dò : 

-Có thể dùng câu tục ngữ nào để nói về chuyến đi của Ngựa Trắng ?

 -Bài sau  : Kể chuyện đã nghe, đã đọc 
	-Kể chuyện. HS cả lớp theo dõi nhận xét 

Dựa theo lời kể của GV và tranh minh họa, HS biết được nội dung câu chuyện 

 -Lắng nghe
- Quan sát tranh kết hợp nghe kể 

Kể lại được từng đoạn và kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng, rõ ràng, đủ ý
-Đọc yêu cầu bài tập 1/106 SGK

-Trả lời cá nhân ( nêu ý chính từng bức tranh của câu chuyện)

-Luyện kể chuyện theo nhóm 4(mỗi em kể một tranh sau đó từng em nối tiếp kể toàn câu chuyện ) 

-Thi kể chuyện trước lớp  theo nhóm 

-Vài HS thi kể toàn bộ câu chuyện 

-Lớp theo dõi và nhận xét 

 Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

-Trả lời
- Phải mạnh dạn đi đó đi đây mới mở rộng tầm  hiểu biết, mới mau khôn lớn, vững vàng 

-Nhận xét

-Đi một ngày đàng học một sàng khôn .




Khoa học:                  THỰC VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:  

- HS hiểu được môi trường sống của một số loài thực vật.
- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật: nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và chất khoáng.
2. Năng lự, phẩm chất:
- GD cho HS ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh
* KNS: + Làm việc nhóm

              + Quan sát, so sánh có đối chứng để thấy sự phát triển khác nhau của cây trong những điều kiện khác nhau. 

* GD BVMT: Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên nhiên
II. CHUẨN BỊ:

- GV: + 5 cây trồng theo yêu cầu như SGK.

          + Phiếu học tập theo nhóm.

- HS:  HS mang đến lớp những loại cây đã được gieo trồng.
III. Các hoạt động dạy và học:
	            HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	        HOẠT ĐỘNG CỦA HS


Sống , pt bìn

	 thường 


	Cây 5

	X

	X

	X

		

	Vài em trả lời

Lớp nhận xét
	


Thứ tư  ngày 5 tháng 4 năm 2023
Tập đọc:                       TRĂNG ƠI … TỪ ĐẤU ĐẾN?
I/Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Hiểu ND: Tình cảm yêu mến, gắn bó của nhà thơ đối với trăng và thiên nhiên đất nước (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Đọc trôi trảy, rõ ràng, bước đầu biết ngắt nhịp đúng ở các dòng thơ. Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Học thuộc lòng 3, 4 khổ thơ trong bài.
2. Năng lực, phẩm chất:
- HS có tình cảm yêu mến các cảnh đẹp của quê hương, đất nước

- Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ:

- GV:  + Tranh minh hoạ bài tập đọc  (phóng to nếu có điều kiện). 
            + Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc

-  HS: SGK, vở viết

III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ :   

-Gọi 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi

-Nhận xét

2/Bài mới:Giới thiệu-Ghi đề

Hoạt động1 :  Luyện đọc
-Hướng dẫn cách đọc các dòng thơ.

-Phân đoạn (6 khổ thơ)

-GV kết hợp sữa lỗi phát âm

-GVHD học sinh hiểu nghĩa từ 

-Yêu cầu HS đoc theo nhóm

-GV đọc mẫu.

Hoạt động 2 :  Hướng dẫn tìm hiểu bài
-Yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi

-Câu:1/108 SGK 

-Câu:2/108 SGK

-Câu:3/108 SGK

GV nói: Hình ảnh vầng trăng trong bài thơ là vầng trăng dưới con mắt nhìn của trẻ thơ

-Câu:4/108 SGK

-Bài thơ nói lên điều gì ?

-Chốt ý.

Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ.

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn

-Giới thiệu đoạn đọc diêc cảm: 3 khổ thơ đầu.

- Nhận xét – tuyên dương

3/Dặn dò  

- Về nhà tiếp tục HTL bài thơ 

- Bài sau: Hơn một nghìn ngày …


	-2 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-Nhận xét

Đọc đúng bài thơ, giọng nhẹ nhàng, trôi chảy, hiểu nghĩa từ mới  

-1 HS đọc toàn bài

-6 HS nối tiếp nhau đọc  6 khổ thơ.

- Nêu từ khó và  luyện đọc từ khó 

- Đọc phần chú giải SGK

 -Luyện đọc theo cặp 

Trả lời được câu hỏi SGK, hiểu nội dung bài thơ. 

-Trăng hồng như quả chín 

 Trăng tròn như mắt cá 

-Vì trăng hồng như quả chín treo lơ lửng trước nhà

 -Vì trăng tròn như mắt cá không bao giờ chớp mi .

-Đó là sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru, chú cuội, đường hành quân , chú bộ đội ...

-Tác giả rất yêu trăng , yêu mến tự hào về quê hương , đất nước.Cho rằng không có trăng nơi nào sáng hơn …

HS Thảo luận nhóm đôi trả lời 

Đọc diễn cảm 3 khổ thơ đầu, thuộc lòng bài thơ 
-6 HS đọc nối tiếp và tìm giọng đọc của bài

-1 HS đọc và tìm ra từ nhấn giọng

- Yêu cầu HS luyện đọc

-3 HS thi đọc diễn cảm 

-Nhận xét

-HS tự nhẩm để HTL bài thơ - thi HTL 


Toán:                                           LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng: 
- Củng cố cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
- Vận dụng giải được các  bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

2. Năng lực, phẩm chất:
- HS tích cực, cẩn thận khi làm bài
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

* BT cần làm:  Bài 1, bài 2
II. CHUẨN BỊ:

- GV:  Bảng phụ
- HS:  Sách, bút
III/ Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Bài 2/ 148

- Nhận xét

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1
Bài 1/151:  Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Cho HS xác định dạng toán

- Xác định hiệu, tỉ số…

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2
Bài 2/151: Gọi HS nêu yêu cầu bài .

- Cho HS xác định dạng toán 

- Xác định hiệu , tỉ số…

- Y/c HS đọc đề bài và tự làm bài. Sau đó chữa bài, nhận xét 

Bài 3/151 (Dành cho HSNK)

3. Củng cố dặn dò: 

Nêu lại cách tìm hai số khi 

 biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

-  Chuẩn bị bài sau : Luyện tập
	-1 HS lên bảng làm 

Lớp nhận xét

Nhận biết được hiệu và tỉ số của hai số đó.
-Đọc to đề, và nhận dạng bài toán hiệu tỉ.

- Hiệu: 85; tỉ 2 số: 3/8 

-1 HS làm bài trên bảng-Lớp làm VBT

--Nhận xét

- Giải được bài toán tìm hai số khi 

 biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

1 HS đọc đề bài, nêu yêu cầu bài tập 

-- Xác định dạng toán: Hiệu.. tỉ …

-- Hiệu: 250 bóng đèn; tỉ số: 5/3

-- HS tự làm bài vào VBT.

- 1 HS lên bảng làm bài 

-Vì số bóng đèn màu bằng
[image: image7.wmf]3
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 số bóng đèn

   trắng nên nếu biểu thị số bóng đèn màu l   lvà 5 phần bằng nhau thì số bóng đèn 

  trắng là 3 phần như thế.

-Nhận xét

HSNK tìm được:

 -Hiệu của số HS lớp 4A và 4B 

 -Số cây mỗi HS trồng

 -Số cây mỗi lớp trồng

Vài em trả lời

Lớp nhận xét




Tập làm văn:                             LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI
I/Mục tiêu: 

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Củng cố cách viết bài văn miêu tả cây cối

- Lập được dàn ý của bài văn tả một cây ăn quả (một luống rau, cây hoa...).

- Dựa vào dàn ý vừa lập, viết hoàn chỉnh bài văn

* Ghi chú: Thay cho bài Luyện tập tóm tắt tin tức (không dạy)

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL tự học, NL giao tiếp.
- Có ý thức dùng từ đặt câu và sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết.

II. CHUẨN BỊ:

   - GV: Bảng phụ

   - HS: Vở, bút, ...

III/Hoạt động dạy học :  
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ :   Bài 4/82

-Nhận xét

2/Bài mới : Giới thiệu – Ghi đề 

Hoạt động1 :   Tìm hiểu đề bài 

- Gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu đề bài

-Gạch dưới những từ ngữ quan trọng.

-Dán một số tranh, ảnh lên bảng lớp.

Để có bóng mát trong sân trường ta cần phải làm gì? 

- Nhận xét – bổ sung

Hoạt động 2 :   Thực hành

 - Yêu cầu HS làm bài vào vở.

-Nhận xét, tuyên dương
3/ Củng cố -Dặn dò:  

- Gọi HSNK đọc lại bài viết.

-Chuẩn bị bài sau : Cấu tạo bài văn miêu tả con vật 
	-3 HS đọc đoạn kết bài của mình 

-Nhận xét

Xác định được bài văn miêu tả cây côi 

-Tả một cây có bóng mát( cây ăn quả hoặccây hoa) mà em yêu thích.
-Vài HS phát biểu về cây em sẽ chọn tả.

-Thảo luận nhóm đôi trả lời 

-Tiếp nối nhau giới thiệu cây mình chọn để tả 

- Lập dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối nêu trong đề bài

- 1 số HS trình bày

-Trả lời cá nhân 

Viết được bài văn có đầy đủ  thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn tả cây cối đã xác định.

-Cả lớp làm bài vào vở bài tập. 

-Viết bài.

-Tiếp nối nhau đọc bài viết của mình trước lớp.

-Lớp nhận xét bổ sung

-3 HS đọc.


Thứ năm ngày 6 tháng4 năm 2023
Toán :                                                 LUYỆN TẬP

I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Củng cố cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

- HS vận dụng giải được các bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
- Đặt được đề toán theo tóm tắt cho trước và giải được bài toán đó

* Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3, bài 4
2. Năng lực, phẩm chất:
- Chăm chỉ, tích cực trong giờ học.

- NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ

- HS: Bút, sách

III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ:   Bài 4/ 148
-Nhận xét
2 / Bài mới  Giới thiệu - ghi đề.

Hoạt động 1: Hướng dẫn giải bài toán
Bài 1/151: Gọi HS nêu yêu cầu bài.

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Bài 2/151 (Dành cho HSNK)

-Cho HS nhận định dạng toán (hiệu tỉ)

Bài 3/151: Gọi HS  nêu yêu cầu bài.

-Cho HS nhận định dạng toán (hiệu tỉ)

- GV giao việc 

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Hoạt động 2:  Hướng dẫn lập đề toán rồi giải

Bài 4/151 Gọi HS nhìn sơ đồ để nêu bài toán.

-Nhận xét chốt bài làm đúng.
3/ Dặn dò:   

-Chuẩn bị bài sau : Luyện tập chung.

- Nhận xét chung tiết học


	-HS lên bảng làm bài.

Lớp nhận xét
Giải được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
1-HS đọc to đề bài cho biết dạng toán là hiệu tỉ.

-1 HS lên bảng làm bài .

-Lớp làm vở.

- HSNK tự  giải vào vở

-Tìm hiệu số phần bằng nhau.

-Tìm số thứ nhất.

-Tìm số thứ hai.

+ HS đọc đề và nêu yêu cầu bài toán 

-Nhận dạng toán ( Hiệu - tỉ )

-Tự làm bài vào vở.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

-Tìm số gạo nếp cửa hàng có.

-Tìm số gạo tẻ cửa hàng có.

Biết nêu bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó theo sơ đồ cho trước.

-1 HS nêu yêu cầu đề toán

-Thảo luận nhóm đôi để nêu lời bài toán và giải bài toán  

-Đại diện nhóm trình bày đề bài bài toán 

-Lớp nhận xét




Luyện từ và câu:   GIỮ PHÉP LỊCH SỰ KHI BÀY TỎ YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ 
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (ND Ghi nhớ). 
- Bước đầu biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (BT1, BT2, mục III); phân biệt được lời yêu cầu, đề nghị lịch sự và lời yêu cầu, đề nghị không giữ được phép lịch sự (BT3); bước đầu biết đặt câu khiến phù hợp với 1 tình huống giao tiếp cho trước (BT4).

 * HS năng khiếu đặt được hai câu khiến khác nhau với 2 tình huống đã cho ở BT4.
2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL giao tiếp.
- Có thái độ lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
* KNS :- Giao tiếp: ứng xử, thể hiện sự cảm thông
            - Thương lượng

           - Đặt mục tiêu

II. CHUẨN BỊ:

- GV:  +1 tờ phiếu ghi lời giải BT2 + 3 (phần nhận xét).

           + Một vài tờ giấy khổ to để HS làm BT4 (phần luyện tập).

- HS: Vở BT, bút dạ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Bài cũ:   

Y/C làm BT2, 3 
Nhận xét chung

2.Bài mới : Giới thiệu, ghi đề

Hoạt độngI: Tìm hiểu phần nhận xét 

- Gọi HS đọc y/c của các BT 1, 2, 3, 4

- Như thế nào là lịch sự khi y/c đề nghị?

-Sự cảm thông của bác hai đối với Hoa

Gọi HS đọc phần ghi nhớ 

Hoạt độngII:  Hướng dẫn làm bài 

tập
Bài 1 : Gọi HS đọc y/c và nội dung bài 

- Tổ chức cho HS hoạt động theo cặp 

Bài 2:GV tổ chức cho HS làm tương tự  BT1 

Bài 3: Gọi HS đọc y/c của bài 
- Y/c HS trao đổi, làm việc theo cặp

Bài 4: Gọi HS dọc y/c và nội dung bài 
- Y/c HS làm việc theo nhóm 

3. Củng cố dặn dò: 

-Qua bài học em có suy nghĩ gì về lời của Hoa đối với bác Hai?

Bài sau : MRVT : Du lịch- Thám hiểm 

-Nhận xét tiết học. 


	 2 HS lên bảng làm lại BT2, 3 

-Lớp nhận xét

Hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (ND ghi nhớ).
- 4 HS đọc thành tiếng 

- Cả lớp trả lời các câu hỏi 2, 3, 4

+ Hùng nói với bác Hai (Y/c bất lịch sự với bác Hai)

+ (Y/c bất lịch sự)

+ (Y/c lịch sự)

+ Là phù hợp với quan hệ giữa người nói và người nghe, có cách xưng hô phù hợp 

- 2 – 3 HS đọc nội dung phần ghi nhớ 

Bước đầu biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự; phân biệt được lời yêu cầu, đề nghị không giữ được phép lịch sự; bước đầu biết đặt câu khiến phù hợp với một tình huống cho trước

- 1 HS đọc thành tiếng

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi 

- Tiếp nối nhau phát biểu và nhận xét 

- 1 HS đọc thành tiếng 

- 2 HS ngồi cùng bàn thực hiện y/c 

- Tiếp nối nhau trình bày từng cặp câu 

- 1 HS đọc thành tiếng 

-Trao đổi, viết các câu khiến vào bảng phụ 

- HSNK đặt được hai câu khiến khác nhau với hai tình huống đã cho 

Vài em nêu, lớp nhận xét


LỊCH SỬ:
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789)

 -  Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý các trận tiêu biểu: Ngọc Hồi, Đống Đa.

2. Năng lực, phẩm chất:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tôn trọng lịch sử, tự hào truyền thống đánh giặc của cha ông
- NL ngôn ngữ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

- GV:  Phóng to lược đồ trận Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789).

- HS: SGK, bút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt  động của học sinh

	1.Khởi động: (4p)

+ Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

+ Cuộc tiến quân ra Bắc của quân Tây Sơn diễn ra thế nào?

- GV nhận xét chung, dẫn vào bài mới
	- TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét.

+ Để lật đổ họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

+ Quân thủy và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về phía Thăng Long…



	2. Bài mới: (30p)

* Mục tiêu: 

- Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789)

-  Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý các trận tiêu biểu: Ngọc Hồi, Đống Đa.

* Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm - Lớp

	1. Nguyên nhân

+ Nguyên nhân nào nào khiến QT kéo quân ra Bắc đại phá quân Thanh?

- GV: Quân Thanh gồm 20 vạn mượn cớ sang giúp vua Lê nhưng thực chất là nhân cơ hội để chiếm nước ta

2. Diễn biến

- GV phát phiếu bài tập có ghi các mốc thời gian:

+ Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (1789)…

+ Đêm mồng 3 tết năm Kỉ Dậu ( 1789) …

+ Mờ sáng ngày mồng 5 …

- GV cho HS dựa vào SGK để điền các sự kiện chính vào chỗ chấm cho phù hợp với các mốc thời gian trong phiếu bài tập.

- Cho HS dựa vào SGK (Kênh chữ và kênh hình) để thuật lại diễn biến sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh.

3. Kết quả

4. Ý nghĩa

+ Hằng năm, nhân dân ta thường tổ chức hoạt động nào để tưởng nhớ ngày đại thắng?

- GV chốt lại kiến thức

3. HĐ ứng dụng (1p)

4. HĐ sáng tạo (1p)

+ Nêu những dẫn chứng chứng tỏ tài trí của vua Quang Trung trong trận đại phá quân Thanh
	                 Cá nhân – Lớp

+ Cuối năm 1788, mượn cớ sang giúp nhà Lê, quân Thanh sang chiếm nước ta

Nhóm 4 – Lớp

- HS nhận phiếu và thảo luận.

-Báo cáo kết quả.

+ Quang Trung chỉ huy quân ra đến Tam Điệp (Ninh Bình). Quân sĩ được lệnh ăn Tết trước…

+ …quân ta kéo tới sát đồn Hà Hồi..

+ … quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi..

- Nhận xét, bổ sung.

- HS dựa vào SGK để thảo luận và điền vào chỗ chấm.

- HS thuật lại diễn biến trận Quang Trung …..

+ Quân ta toàn thắng, quân Thanh đại bại, xác giặc chết như ngả rạ

- Giành lại nền độc lập cho đất nước

+ Mồng 5 Tết, ở gò Đống Đa, nhân dân ta tổ chức giỗ trận.

- HS đọc bài học SGK

- Ghi nhớ nội dung bài

+ Thời điểm nhà vua chọn là dịp tết nên lúc này quân giặc rất bất ngờ và không phòng ngự

+ Quang Trung bắc loa gọi tạo thanh thế uy hiếp giặc

+ Quân ta ghép các mảnh ván có quấn rơm tấm nước để làm nguội tắt đại bác của giặc,...


ĐẠO ĐỨC

TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG  (tiết 2)
I.MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nêu được một số qui định khi tham gia giao thông (những qui định có liên quan tới học sinh).

-  Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, sáng tạo
- GD cho HS ý thức nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày.

* KNS: - Tham gia giao thông đúng luật

             - Phê phán những hành vi vi phạm giao thông

* GDQP-AN: Ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông, giữ gìn được tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng 
II. CHUẨN BỊ:

- GV: Tranh
- HS: SGK, SBT

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (2p)

+ Nêu những hậu quả tai nạn giao thông để lại?

+ Bạn đã làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

- GV dẫn vào bài mới
	-TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét 

+ Chết người, mất mát tài sản, ...
+ HS nêu


	2. Bài mới (30p)

* Mục tiêu:  

- Nêu được hậu quả của tại nạn giao thông, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và các việc cần làm để tham gia giao thông an toàn.

- Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.

* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Lớp

	HĐ 1:Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông.

- GV chia HS làm 3 nhóm và phổ biến cách chơi. HS có nhiệm vụ quan sát biển báo giao thông (khi GV giơ lên) và nói ý nghĩa của biển báo. Mỗi nhận xét đúng sẽ được 1 điểm. Nếu 3 nhóm cùng giơ tay thì viết vào giấy. Nhóm nào nhiều điểm nhất là nhóm đó thắng.

- GV cùng HS đánh giá kết quả, chốt lại tác dụng của các biển báo giao thông, nhắc nhở HS tuân thủ theo các biển báo
HĐ 2: Xử lí tình huống (Bài tập 3)

- GV chia HS làm 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm nhận một tình huống

- GV đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm và kết luận:

a/ Không tán thành ý kiến của bạn và giải thích cho bạn hiểu: Luật giao thông cần được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc.

b/ Khuyên bạn không nên thò đầu ra ngoài, nguy hiểm.

c/ Can ngăn bạn không ném đá lên tàu, gây nguy hiểm cho hành khách và làm hư hỏng tài sản công cộng.

d/ Đề nghị bạn dừng lại để nhận lỗi và giúp người bị nạn.

đ/ Khuyên các bạn nên ra về, không nên làm cản trở giao thông.

e/ Khuyên các bạn không được đi dưới lòng đường, vì rất nguy hiểm.

- GV kết luận: Mọi người cần có ý thức tôn trọng luật giao thông ở mọi lúc, mọi nơi.

HĐ3: Trình bày kết quả điều tra thực tiễn: (Bài tập 4)
- GV mời đại diện từng nhóm trình bày kết quả điều tra.

- GV nhận xét kết quả làm việc nhóm của HS.

( Kết luận chung:

 - Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông.
3. HĐ ứng dụng (1p)

- Nhắc lại ý nghĩa của việc chấp hành đúng luật giao thông (GDQP – AN)
4. HĐ sáng tạo (1p)
	Nhóm  – Lớp

- HS tham gia trò chơi dưới sự điều khiển của GV
- HS liên hệ một số biển báo hiệu giao thông mà mình gặp tại địa phương và việc chấp hành chỉ dẫn biển báo của mình và mọi người xung quanh

Nhóm – Lớp

- HS thảo luận, tìm cách giải quyết.

- Từng nhóm báo cáo kết quả (có thể bằng đóng vai) 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Đại diện từng nhóm trình bày.
- Các nhóm khác bổ sung, chất vấn.

- HS lắng nghe.

- Tìm hiểu, thực hiện và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện Luật giao thông
- Tạo băng dôn tuyên truyền thực hiện An toàn giao thông


Khoa học:               NHU CẦU NƯỚC CỦA THỰC VẬT
I. Mục đích yêu cầu:                                       
1 . Chuẩn KTKN

  - HS biết nhu cầu về nước của cây xanh.
  - Trình bày nhu cầu về nước của cây xanh.
  - Ứng dụng thực tế kiến thức đó trong trồng trọt.
2 . KNS : - Kĩ năng hợp tác trong nhóm nhỏ .

                - Kĩ năng trình bày sản phẩm thu thập được và các thông tin về chúng 
II. Đồ dùng dạy - học:
- Hình vẽ SGK trang 116, 117

- HS : SGK, sưu tầm tranh ảnh những cây sống ở những nơi khô hạn, nơi ẩm ướt, cây sống dưới nước.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	1 / Kiểm tra

- Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường? 

- Nêu các lý do đối với những cây phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh.

- GV nhận xét ghi điểm 
2 / Bài mới :

Hoạt động 1 : HS xem tranh st
- Yêu cầu các nhóm trình bày các tranh ảnh. 

- Qua triển lãm, các nhóm có kết luận gì về nhu cầu về nước của cây xanh?

Hoạt động 2 : HS biết được những giai đoạn phát triển khác nhau của cây.

- Yêu cầu HS quan sát các hình trang 117 SGK và TLCH:

- Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước?

- Tìm thêm 1 số ví dụ khác 
GV nhận xét.

3/ Củng cố-dặn dò: 

- Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau không?

- Nói tên cây và nhu cầu về nước của một số cây mà em biết?

- Chuẩn bị: “Nhu cầu về chất khoáng của cây xanh”
	- 2 HS thực hiện yêu cầu 

Lớp nhận xét
Làm việc nhóm 

- Nhóm trưởng tập tranh ảnh hoặc cây lá thật của những cây sống ở nơi khô hạn, nơi ẩm ướt, sống dưới nước mà các thành viên trong nhóm sưu tầm được.  

-  Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được khô hạn”

Thảo luận và trình bày.

- HS quan sát 

- Lúa đang làm đồng lúa mới cấy ..

 - ( HS khá , giỏi ) 

- Cây ăn quả lúc cây còn non cần nhiều nước 

- Vườn rau hoa cần nhiều nước và cần được tưới thường xuyên .

Vài em trả lời

Lớp nhận xét



ĐỊA LÍ:

NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở

 ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (tt)

I. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về HĐSX của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung:

  + Hoạt động du lịch ở đồng bằng duyên hải miền Trung rất phát triển.

  + Các nhà máy, khu công nghiệp phát triển ngày càng nhiều ở đồng bằng duyên hải miền Trung: nhà máy đường, nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền.

 Vận dụng KT:
- Giải thích vì sao có thể xây dựng nhà máy đường và nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải miền Trung: trồng nhiều mía, nghề đánh cá trên biển.

- Giải thích những nguyên nhân khiến ngành du lịch ở đây rất phát triển: cảnh đẹp, nhiều di sản văn hóa.
2. Năng lực, phẩm chất:
- Yêu thích cảnh đẹp của quê hương đất nước và biết bảo vệ, giữ gìn  cảnh quan môi trường.
- NL tự chủ, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ

* BVMT: Vai trò, ảnh hưởng to lớn của sông ngòi đối với đời sống của con người (đem lại phù sa nhưng cũng mang lại lũ lụt đe dọa sản xuất và đời sống). Qua đó thấy được tầm quan trọng của hệ thống đê và giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc góp phần bảo đê điều - những công trình nhân tạo phục vụ đời sống 
II. CHUẨN BỊ:

- GV:  BĐ, LĐ

- HS: đường mía hoặc một số sản phẩm được làm từ đường mía
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: (2p)
+ Dân cư ở ĐBDH có đặc điểm gì?
+ Kể tên một số HĐSX mà em đã tìm hiểu ở bài trước

- GV giới thiệu bài mới
	-  TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ
+ Dân cư tập trung đông đúc

+ Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thuỷ hải sản, làm muối

	2. Bài mới: (30p)

* Mục tiêu:  Tìm hiểu  một số HĐSX của người dân ĐBDH miền Trung và giải thích về sự phát triển của các HĐSX đó
* Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm-Lớp

	Hoạt động1:  Hoạt động du lịch :

- YC HS thảo luận và trả lời các câu hỏi
+ Những điều kiện nào khiến duyên hải miền Trung thu hút nhiều khách du lịch? 
+ Hãy kể tên một số bãi biển ở miền Trung mà em biết?

 - GV nên dùng bản đồ VN, yêu cầu HS chỉ trên bản đồ vị trí của các bãi biển

- GV khẳng định điều kiện phát triển du lịch sẽ góp phần cải thiện đời sống nhân dân ở vùng này (có thêm việc làm, thêm thu nhập) và vùng khác (đến nghỉ ngơi, tham quan cảnh đẹp sau thời gian lao động, học tập tích cực).
- Liên hệ giáo dục việc bảo vệ môi trường biển khi đi tham quan, du lịch.
  Hoạt động 4: Phát triển công nghiệp 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 10 và liên hệ bài trước để giải thích lí do có nhiều xưởng sửa chữa tàu thuyền ở các TP, thị xã ven biển?

- GV khẳng định các tàu thuyền được sử dụng phải thật tốt để đảm bảo an toàn.

- GV có thể yêu cầu HS cho biết đường, kẹo mà các em hay ăn được làm từ cây gì để dẫn HS tìm hiểu quá trình sản xuất đường. GV cho nhóm HS quan sát hình 11 và nói cho nhau biết về các công việc của sản xuất đường: 
- GV giới thiệu cho HS nghe về khu kinh tế Dung Quất và nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi)

- Chốt lại KT về 2 HĐSX: đóng, sửa chữa tàu thuyền và làm đường mía

* Hoạt động3: Lễ hội 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, kết hợp với những hiểu biết của mình để nói về môt vài lễ hội ở duyên hải miền Trung
- GV chốt lại KT

3. Hoạt động ứng dụng (1p)

* GDBVMT: tác dụng của sông ngòi với HĐSX của người dân DHMT: nơi tổ chức lễ hội, đánh bắt thuỷ hải sản,...
4. Hoạt động sáng tạo (1p)
	Nhóm 2 – Lớp

+ Các bãi biển đẹp, bằng phẳng, phủ cát trắng rợp bóng dừa và phi lao, nước biển trong xanh; các di sản văn hoá lâu đời như cố đô Huế, phố cổ Hội An

+ Sầm Sơn, Lăng Cô, Mĩ Khê, Non Nước, Nha Trang, Mũi Né

- HS thực hành
- HS lắng nghe
- HS liên hệ

Cá nhân – Lớp

- HS quan sát hình 10.

+ Do có tàu đánh bắt cá, tàu chở hàng, chở khách nên cần xưởng sửa chữa.

- HS quan sát tranh, ảnh và nêu các bước sản xuất đường mía:

+ thu hoạch mía

+ vận chuyển mía, 
+ sản xuất đường thô (làm sạch, ép lấy nước, quay li tâm để bỏ bớt nước)

+ Sản xuất đường kết tinh

+ Đóng gói.

Nhóm 4 – Lớp

+ Lễ hội cá Ông: gắn với truyền thuyết cá voi đã cứu người trên biển, hàng năm tại Khánh Hòa có tổ chức lễ hội cá Ông. Ở nhiều tỉnh khác nhân dân tổ chức cúng cá Ông tại các đền thờ cá Ông ở ven biển.
+ Lễ hội Tháp Bà diễn ra vào đầu mùa hạ tại Nha Trang. Người dân làm lễ ca ngợi công đức nữ thần và cầu chúc một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Phần hội có nhiều hoạt động đặc sắc,...
- HS đọc bài học SGK
- Ghi nhớ nội dung bài

- Tìm hiểu về một số lễ hội nổi tiếng khác của ĐBDH miền Trung


Thứ sáu ngày 7  tháng 4 năm 2023
Toán:                                       LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Giúp HS củng cố cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó
- HS vận dụng giải tốt các bài toán Tìm hai số khi biết tổng  (hiệu) và tỉ số của hai số đó.

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán

- Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

* Bài tập cần làm: Bài 2, bài 4. HSNK làm tất cả bài tập

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Phiếu học tập
- HS: Sách, bút
III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ:  -Bài 4/ 151.

-Nhận xét

2/ Bài mới :  Giới thiệu – Ghi đề

Hoạt động 1:   Hướng dẫn làm Bài 2 

Bài 2/ 152 :  Gọi HS đọc đề bài.

-Cho HS tự làm bài vào vở

- Chấm bài- nhận xét

Muốn tìm hai số khi biết Hiệu  và Tỉ ta thực theo những bước nào? 

Hoạt động 2:   Hướng dẫn làm Bài 4 

Bài 4/152: Gọi HS đọc đề bài và nhận dạng bài toán.

-Gọi 1 HS lên bảng làm .

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Bài 3/152 -HSNK thực hiện.

-Gọi HS đọc bài làm của mình.GV nhận xét chốt bài làm đúng.

3/Dặn dò:  

- Chuẩn bị bài  : Luyện tập chung.

- Nhận xét chung tiết học


	-HS lên bảng làm bài tập.

-Lớp nhận xét
Giải được bài toán tìm hai số khi biết  hiệu và tỉ số của hai số đó.

-2HS đọc đề bài và xác định bài toán dạng hiệu tỉ.

-1 HS lên bảng làm bài .

-Lớp làm vở.

HS nêu 

Lớp nhận xét
-Làm vào phiếu
-1 HS trình bày trên bảng lớp

-2HS đọc kết quả trước lớp 

Giải được bài toán tìm hai số khi biết Tổng  và tỉ số của hai số đó

-2/HS đọc đề bài và nhận dạng bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

-Trao đổi theo cặp vẽ sơ đồ và làm vào vở bài tập  

-1HS lên bảng làm

-Lớp nhận xét 

HSNK tự làm vào vở.

-Tìm số túi của hai loại.

-Tìm số gạo trong mỗi túi.

-Tìm số gạo mỗi loại.

· 


Tập làm văn:                CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
I/Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nhận biết được 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn miêu tả con vật (ND Ghi nhớ).

Biết vận dụng hiểu biết về cấu tạo bài văn tả con vật để lập dàn ý tả một con vật nuôi trong nhà (mục III).
2. Năng lực, phẩm chất:
- HS có ý thức tham gia tích cực các hoạt động học tập
- NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL hợp tác

II. CHUẨN BỊ:
   - GV:  + Tranh minh họa trong SGK.

              + Tranh ảnh một số vật nuôi trong nhà.
   - HS: Sách, bút

III/Hoạt động dạy học :
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ:   

-Bài 3/109 SGK

-Nhận xét
2/Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề 

Hoạt động 1 :   Phần nhận xét 

-Gọi 1 HS đọc nội dung BT

- Tổ chức hoạt động nhóm 

-Nhận xét chốt lại nội dung cần ghi nhớ  

Y/C đọc phần ghi nhớ

Hoạt động 2 :  Luyện tập 

-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 

-Treo tranh , ảnh một số con vật 
-Nhắc HS : Nên chọn lập dàn ý cho con vật nuôi gây cho em  ấn tượng đặc biệt

-Nhận xét 

3/ Củng cố- Dặn dò :  

-Nêu lại cấu tạo bài văn

Dặn HS quan sát ngoại hình , hoạt động của con mèo hay con chó của nhà em 

- Nhận xét chung tiết học
	-3 HS lần lượt đọc tóm tắt tin của mình 

-Lớp nhận xét

Nhận biết được 3 phần (MB, TB, KB) của bài văn miêu tả con vật
- Đọc nội dung và nêu yêu cầu 

- Thảo luận nhóm 4 - đại diện nhóm trình bày ( phân đoạn  và nêu nội dung chính mỗi đoạn )

Bài văn có 3 phần , 4 đoạn 

+Mở bài (Đoạn 1) : Giới thiệu con mèo sẽ được tả trong bài .

+Thân bài (Đoạn 2):Tả hình dáng con mèo 

                  (Đoạn 3) : Tả hoạt động, thói quen của con mèo .

+Kết luận (Đoạn 4) :Nêu cảm nghĩ về con mèo 

-2 HS đọc nội dung cần ghi nhớ (SGK)

Biết vận dụng hiểu biết về cấu tạo bài văn tả con vật để lập dàn ý tả một con vật nuôi trong nhà 
-Lớp đọc thầm đề bài 

-Quan sát các con vật trong tranh nêu đặc điểm riêng của mỗi con vật nuôi ở nhà 

-Tự lập dàn ý vào vở bài tập 

-Vài HS đọc dàn ý của mình trước lớp 

-Lớp nhận xét - Bổ sung 

Vài em nêu

Lớp nhận xét





PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC


TRƯỜNG TIỂU TRƯƠNG ĐÌNH NAM
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